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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 26/10/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5307
	Hồ Văn Hùng
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	5308
	Nguyễn Kiều Duy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	5309
	Nguyễn Văn Vinh
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	5315
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	5316
	Phan Bá Qúy
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	5320
	Hoàng Minh Sơn
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	5321
	Trần Xuân Khoa
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	5324
	Phạm Thanh Hải
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	5350
	Lê Thị Thanh Nga
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	5371
	Nguyễn Thị Ánh Nương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	5372
	Phạm Hoài Phương
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	5373
	Phạm Văn Tình
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	5374
	Trần Quang Phú
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	5377
	Nguyễn Việt Trinh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	5378
	Nguyễn Thành Công 
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	5379
	Nguyễn Thị Hồng Thúy
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	5380
	Nguyễn Sơn
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	5383
	Phan Văn Thương
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	5384
	Lê Tiến Hùng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	5385
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	5387
	Hoàng Thị Qúy
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	5388
	Trần Anh Tuấn
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	5390
	Mai Thị Hường
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	5391
	Nguyễn Thế Văn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	5392
	Lưu Bá Lãi
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	5393
	Võ Ngọc Hạnh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	5394
	Bùi Tiến Dũng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	5396
	Nguyễn Hữu Lợi
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	5398
	Hoàng Qúy Hóa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30
	5399
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	5407
	Nguyễn Văn Lê Hoàng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	5413
	Hoàng Tiến Thắng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình


